
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG DẦU GIÂY

STT Chỉ tiêu
Tỷ lệ điều 

tiết

Dự toán 

năm 2026

Điều chỉnh 

lần 1

Điều chỉnh 

lần 2

Điều chỉnh lần 3  

(HĐND giao)

Dự toán sau 

điều chỉnh
Ghi chú

A Tổng thu ngân sách cấp xã 219,645    -                17,380       33,750                  270,775         

Thu nội địa trừ tiền SDĐ 125,645    -                17,380       -                        143,025         

1 Thuế công thương nghiệp, NQD 79,120      -                15,880       -                        95,000           

                 - Thuế GTGT 59% 30,000     20,000      50,000          

                 - Thuế TTĐB 59% 100          -            -                       100               

                 - Thuế TNDN 59% 49,000     (4,120)       44,880          

                 - Thuế tài nguyên 100% 20            -            -                       20                 

2 Thuế thu nhập cá nhân 21,000      -            -                        21,000           

3 Lệ phí trước bạ 17,500      -            -                        17,500           

Trong đó, cân đối lệ phí trước bạ 100% 1,000       16,500      17,500          

4 Phí và lệ phí 1,500        (500)          1,000             

Trong đó, cân đối phí lệ phí 100% 700          (100)          600               

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100% 1,500        -            -                        1,500             

6 Tiền Thuê đất 25             -            -                        25                 

Trong đó, cân đối tiền thuê đất 80% 25            -            -                       25                 

7 Thu tiền sử dụng đất 94,000      -            33,750                  127,750        

Trong đó, thu tiền sử dụng đất trong dân 80% 94,000     -            33,750                 127,750        

8 Thu khác 5,000        2,000         7,000            

Trong đó cân đối thu khác ngân sách 100% 3,000       -            -                       3,000            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN  THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

UBND PHƯỜNG DẦU GIÂY

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày         /         /2026 của HĐND phường Dầu Giây)

Đơn vị tính: Triệu đồng



STT Chỉ tiêu
Tỷ lệ điều 

tiết

Dự toán 

năm 2026

Điều chỉnh 

lần 1

Điều chỉnh 

lần 2

Điều chỉnh lần 3  

(HĐND giao)

Dự toán sau 

điều chỉnh
Ghi chú

B Tổng thu ngân sách địa phương 421,741    94,267          20,885       29,783                  566,676         

1 Các khoản thu theo phân cấp 128,109    -                25,769       27,000                  180,878         

Thu phường hưởng 100% 6,220       -               16,400      -                       22,620          

Thu phường hưởng tỷ lệ 121,889   -               9,369        27,000                 158,258        

2 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh 293,632    -                (25,769)     267,863         

3 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh -           57,837          20,885       2,783                    81,505           

4 Thu chuyển nguồn -           21,641          21,641           

5 Thu kết dư -           14,789          -            14,789           
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